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  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

TỔ ANH VĂN 

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG ANH LỚP 11 

HỌC KÌ  MỘT NĂM HỌC 2022 - 2023  

(Từ 22/8/2022 đến 07/01/2023) 

Tuần 

lễ 
Thời gian Tên bài 

Tiết theo 

PPCT của 

Bộ GD-ĐT 

Tiết 

buổi 

hai 

Nội dung giảng dạy 

(ghi rõ trọng tâm) 

1 

Từ 

22/8/2022 

Đến 

27/8/2023 

Unit 1 

1  Tiết 1: Unit 1: Friendship 

2  Tiết 2: Đọc hiểu, học từ vựng, làm bài Tasks 

3  Tiết 3: Luyện Listening & Speaking 

 X Tiết buổi hai (1): Grammar: Infinitives 

 X 
Tiết buổi hai (2): Luyện viết đoạn văn về người 

bạn 

2 

Từ 

29/8/2022 

Đến 

1/9/2022 

Unit 2 

4  Tiết 1: Unit 2: Personal Experiences 

5  Tiết 2: Đọc hiểu, học từ vựng, làm bài Tasks 

6  Tiết 3: Luyện Listening & Speaking 

 X Tiết buổi hai (1): Grammar: Ôn các thì căn bản 

 X 
Tiết buổi hai (2): Luyện viết thư về một trải 

nghiệm 

3 

Từ  

5/9/2022 

Đến 

10/9/2022 

Unit 3 

7  Tiết 1: Unit 3: Party 

8  Tiết 2: Đọc hiểu, học từ vựng, làm bài Tasks 

9  Tiết 3: Luyện Listening & Speaking 

 X Tiết buổi hai (1): Grammar: Infinitive/ Gerund 

 X Tiết buổi hai (2): Luyện viết thư mời 

4 

Từ  

12/9/2022 

Đến 

17/9/2022 

Unit 3 

10  Tiết 1: Unit 3: Passive infinitive and gerund 

11  Tiết 2: Sửa bài tập Language focus 

12  Tiết 3: Sửa bài tập trong Supplement 

 X Tiết buổi hai (1): Sửa bài tập trong Supplement 

 X Tiết buổi hai (2): Sửa đề kiểm tra định kỳ 

5 

Từ  

19/9/2022 

Đến 

24/9/2022 

Unit 4 

13  Tiết 1: Unit 4: Volunteer Work 

14  Tiết 2: Đọc hiểu, học từ vựng, làm bài Tasks 

15  Tiết 3: Luyện Listening & Speaking 

 X 
Tiết buổi hai (1): Grammar: Gerund and present 

participle 

 X Tiết buổi hai (2): Luyện viết thư cảm ơn 

6 

Từ 

26/9/2022 

Đến 

1/10/2022 

Unit 4 

16  Tiết 1: Grammar: Perfect gerund/ participle 

17  Tiết 2: Sửa bài tập Language focus 

18  Tiết 3: Sửa bài tập trong Supplement 

 X Tiết 4: Sửa bài tập trong Supplement 

 X Tiết 5: Sửa đề kiểm tra định kỳ 

7 
Từ 

3/10/2022 
Unit 5  

19  Reported speech with infinitive(s) 

20  Reported speech with infinitive(s) 



2 

Đến 

8/10/2022 
21  Reported speech with infinitive(s) 

 X Reported speech with infinitive(s) 

 X Reported speech with infinitive(s) 

8 

Từ  

10/10/2022 

Đến 

15/10/2022 

Unit 6 

22  Tiết 1: Unit 6: Competitions 

23  Tiết 2: Đọc hiểu, học từ vựng, làm bài Tasks 

24  Tiết 3: Luyện Listening & Speaking 

 X 
Tiết buổi hai (1): Grammar: Reported speech 

with infinitives 

 X 
Tiết buổi hai (2): Luyện viết từ nối, câu mệnh 

lệnh 

9 

Từ 

17/10/2022 

Đến 

22/10/2022 

Unit 6 

25  
Tiết 1: Unit 6: Grammar: Reported Speech 

with Gerund 

26  Tiết 2: Sửa bài tập trong Language Focus 

27  Tiết 3: Sửa bài tập trong Supplement 

 X Tiết buổi hai (1): Sửa bài tập trong Supplement 

 X Tiết buổi hai (2): Luyện viết đoạn văn ngắn 

10 

Từ 

24/10/2022 

Đến 

29/10/2022 

Unit 6 

28  
Tiết 1: Unit 6: Grammar: Reported speech 

with questions 

29  Tiết 2: Sửa bài tập trong Supplement Unit 5 

30  Tiết 3: Sửa bài tập trong Supplement Unit 5 

 X 
Tiết buổi hai (1): Ôn từ vựng qua câu trắc 

nghiệm 

 X 
Tiết buổi hai (2): Ôn ngữ pháp qua câu trắc 

nghiệm 

11 

Từ 

31/10/2022 

Đến 

5/11/2022 

Unit 7 

31  Tiết 1: Unit 7: World Populations 

32  Tiết 2: Đọc hiểu, học từ vựng, làm bài Tasks 

33  Tiết 3: Luyện Listening & Speaking 

 X Tiết buổi hai (1): Grammar: Conditionals 1 & 2 

 X 
Tiết buổi hai (2): Luyện viết diễn giải số thống 

kê 

12 

Từ 

7/11/2022 

Đến 

12/11/2022 

Unit 7 

34  Tiết 1: Unit 7: Grammar: Conditional 3 

35  Tiết 2: Sửa bài tập Language Focus 

36  Tiết 3: Sửa bài tập trong Supplement 

 X Tiết buổi hai (1): Sửa bài tập trong Supplement 

 X Tiết buổi hai (2): Sửa đề kiểm tra định kỳ 

13 

Từ 

14/11/2022 

Đến 

19/11/2022 

Unit 8 

37  Tiết 1: Unit 8: Celebrations 

38  Tiết 2: Đọc hiểu, học từ vựng, làm bài Tasks 

39  Tiết 3: Luyện Listening & Speaking 

 X 
Tiết buổi hai (1): Grammar: “one, someone, 

….” 

 X Tiết buổi hai (2): Luyện viết hoạt động lễ hội 

14 

Từ 

21/11/2022 

Đến 

26/11/2022 

 

Unit 8 

40  
Tiết 1: Unit 8: Grammar: “one, someone, 

…” 

41  Tiết 2: Sửa bài tập Language Focus 

42  Tiết 3: Sửa bài tập trong Supplement 

 X Tiết buổi hai (1): Sửa bài tập trong Supplement 
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 X Tiết buổi hai (2): Sửa đề kiểm tra định kỳ 

15 

Từ 

28/11/2022 

Đến 

3/12/2022 

Ôn  

Kiểm tra Học 

kỳ 1 

43  Tiết 1: Ôn bài đọc và từ vựng 

44  Tiết 2: Ôn bài đọc và từ vựng 

45  Tiết 3: Ôn bài đọc và từ vựng 

 X Tiết buổi hai (1): Ôn ngữ pháp 

 X Tiết buổi hai (2): Ôn ngữ pháp 

16 

Từ 

5/12/2022 

Đến 

10/12/2022 

Ôn  

Kiểm tra Học 

kỳ 1 

46  Tiết 1: Ôn bài đọc và từ vựng 

47  Tiết 2: Ôn bài đọc và từ vựng 

48  Tiết 3: Ôn bài đọc và từ vựng 

 X Tiết buổi hai (1): Ôn ngữ pháp 

 X Tiết buổi hai (2): Ôn ngữ pháp 

17 

Từ 

12/12/2022 

Đến 

17/12/2022 

Thi  

Kiểm tra Học 

kỳ 1 

49  
TESTS ON LISTENING – SPEAKING – 

READING – WRITING 

50  
TESTS ON LISTENING – SPEAKING – 

READING – WRITING 

51  TESTS ON LISTENING – SPEAKING – 

READING – WRITING 

 X 
TESTS ON LISTENING – SPEAKING – 

READING – WRITING 

 X 
TESTS ON LISTENING – SPEAKING – 

READING – WRITING 

18 

Từ 

19/12/2022 

Đến 

24/12/2022 

Thi 

Kiểm tra Học 

kỳ 1 

52  
TESTS ON LISTENING – SPEAKING – 

READING – WRITING 

53  
TESTS ON LISTENING – SPEAKING – 

READING – WRITING 

54  TESTS ON LISTENING – SPEAKING – 

READING – WRITING 

 X 
TESTS ON LISTENING – SPEAKING – 

READING – WRITING 

 X 
TESTS ON LISTENING – SPEAKING – 

READING – WRITING 

19 

Từ 

26/12/2022 

Đến 

31/12/2022 

Sau kiểm tra  

Học kỳ 1 

55  Correcting test 

56  Correcting test 

57  Correcting test 

 X Correcting test 

 X Correcting test 

20 

Từ 

2/1/2023 

Đến 

7/1/2023 

Sau kiểm tra  

Học kỳ 1 

  Correcting test 

  Correcting test 

  Correcting test 

 X Correcting test 

 X Correcting test 

           

Duyệt của Hiệu trưởng                          TM. Tổ chuyên môn  

  Đã ký        Đã ký 

 HOÀNG THÁI DƯƠNG     LÊ THỊ MỸ HÀ   


